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	REVISION FOR THE END OF TERM TEST SEMESTER 1 - GRADE 6



PART A: USE OF LANGUAGE 
I. Topics: Units: 1 - 6
II. Vocabulary:
- Unit 1: My new school
- Unit 2: My house
- Unit 3: My friends
- Unit 4: My neighbourhood
- Unit 5: Natural wonders of Viet Nam
- Unit 6: Our Tet holiday
II. Grammar:
1. Present simple – Hiện tại đơn

	Form

	To be 
(+) S + am/is/are + O + …
(-)  S + am/is/are + not + O + …
(?) Am/Is/Are + S + O + …?
Verbs
(+) S + V(s/es) + O + …
(-)  S + don’t/ doesn’t + V(nguyên thể) + O + …
(?) Do/Does + S + V(nguyên thể) + O + …?
	
She is a teacher.
She isn’t a teacher.
Is she a teacher?

John goes to school everyday.
John doesn’t go to school everyday.
Does John go to school everyday?

	Usage

	- Sự việc diễn ra lặp đi lặp lại hay một thói quen
- Sự thật hiển nhiên, chân lý luôn đúng
- Lịch trình có sẵn, cố định
	They drive to the office every day.
The Earth moves around the Sun. 
Christmas Day falls on a Monday this year.

	Signal words

	- Trạng từ tần suất: Always, Usually, Sometimes, Often, Never, ….
- Every + day/ week/ month/ year/
- Once, twice, three times, four times, ….



2. Adverbs of frequency – Trạng từ chỉ tần suất.
- Trạng ngữ chỉ tần suất được dùng khi muốn biểu đạt hay mô tả về mức độ thường xuyên của một hành động nào đó.
- Always(luôn luôn), usually(thường xuyên), sometimes(thỉnh thoảng), never(không bao giờ), rarely(hiếm khi), seldom(hiếm khi), frequently(thường xuyên), often(thường xuyên),….
- Vị trí của trạng ngữ chỉ tần suất:
+ Trước động từ thường: My boyfriend sometimes writes email to me.
+ Sau động từ “to be”: She is always very happy.
+ Sau trợ động từ: He doesn’t usually play football.

3. Possessive case – Sở hữu cách.
3.1. Định nghĩa:
Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác để từ đó làm rõ thêm cho đối tượng đang được nhắc đến.
3.2. Công thức:
Người làm chủ + 'S + vật/ người thuộc quyền sở hữu.
Eg: Lan’s house: Nhà của Lan.
3.3. Cách viết sở hữu cách:
- Ta thêm 's vào sau danh từ số ít, danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều nhưng không kết thúc bằng s.
	E.g: Jack’s shoes, Their children's room	    
- Ta chỉ thêm ‘  vào sau danh từ số nhiều hoặc từ tận cùng là s.
	E.g: The parents’ room 

4. Prepositions of place – Giới từ chỉ vị trí.
- Giới từ chỉ vị trí mô tả vị trí của người hoặc vật. 
- Một vài giới từ chỉ vị trí: In (bên trong), on (bên trên), behind (phía sau), under (phía dưới), next to (bên cạnh), in front of (đằng trước), between (ở giữa), opposite (đối diện), …
- Vị trí của giới từ: Giới từ chỉ vị trí thường đứng sau động từ tobe và đứng trước danh từ.
Eg: The lamp is opposite the sofa. 

5. Present continuous – Hiện tại tiếp diễn.

	Form

	(+) S + am/is/are + V-ing +...
(-)  S + am/is/are + not + V-ing + ….
(?) Am/Is/Are + S + V-ing + …?
	He is reading a book now.
He isn’t reading a book now.
Is he reading a book now?

	Usage

	- Diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
- Diễn tả một hành động, sự việc đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải diễn ra ngay lúc nói.
- Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Thường diễn tả một kế hoạch đã lên lịch sẵn.
- Hành động thường xuyên lặp lại gây sự bực mình, khó chịu cho người nói.Cách dùng này được dùng với trạng từ “always”.
	I am eating my lunch right now.
I’m quite busy these days. I’m learning for my final exam.
I am flying to London tomorrow.

He is always losing his keys.  

	Signal words

	- Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian: now (bây giờ), right now (ngay bây giờ), at the moment (lúc này), at present (hiện tại), at this time (bây giờ).
- At + giờ cụ thể (at 12 o’clock)
- Trong câu có các từ như: Look! (nhìn kìa), Listen (hãy nghe này), Keep silent! (Trật tự), Be careful! (Cẩn thận), Hurry up! (Hãy nhanh lên)…



6. Comparative adjectives – So sánh hơn của tính từ.

	Form

	S1 + be + adj-er + than + S2 (noun/pronoun).
S1 + be + more + adj + than S2 (noun/pronoun).
	Ha Noi is bigger than Hung Yen.
Binh is more clever than Long.  

	How to form comparative adjectives

	- Đối với tính từ ngắn (1 âm tiết), không kết thúc bằng đuôi “ ly”. 
· Kết thúc bằng “e” thêm r.
· Kết thúc là một phụ âm, trước phụ âm là nguyên âm (u,e,o,a,i) thì gấp đôi phụ âm + er
· Còn lại + er.
- Đối với tính từ có kết thúc bằng “ly”   Đổi thành “i” + er
- Đối với tính từ dài (từ 2 âm tiết trở lên): Thêm “more” trước tính từ.
	
large  larger
tall  taller 

short  shorter
noisy  noisier
beautiful  more beautiful

	Notes - Những tính từ đặc biệt

	Good  Better 
Bad    Worse
Far  Farther /Further
	Old  Older/ Elder
Little  Less
Many  More (Danh từ đếm được)
Much  More (Danh từ không đếm được)



7. Countable and uncountable nouns. (Danh từ đếm được và không đếm được)

	Countable nouns
	Uncountable nouns

	Là những sự vật có thể đếm được số lượng cụ thể
Eg: a school, a phone, …
	Là những sự vật không đếm được bằng số lượng cụ thể.
Eg: rice, sugar, water, …

	Đi cùng với mạo từ a/an/the.
Eg: A ruler, an apple, …
	Đi kèm với mạo từ “the” hoặc danh từ khác.
Eg: the music, the information, …

	Đi cùng với các số đếm.
Eg: Two apples, three candles, ten pens, …
	Đi cùng với các đơn vị đo lường.
Eg: a glass of water, two bottles of juice, …

	Đứng sau a few, many, some.
Eg: many tables, a few carrots, …
	Đứng sau a little, much, some.
Eg: much rain, some sugar, …



8. Modal verb: must/mustn’t – Động từ khuyết thiếu “Must”
Must là động từ hình thái được dùng để siễn tả sự bắt buộc. 
Dạng phủ định của must là mustn’t mang ý nghĩa ngược lại là không được phép.
8.1. Must
Dùng để điễn tả sự bắt buộc, mệnh lệnh.
	S + must + V(nguyên thể) + … .


Eg: You must wear swimsuit in the pool.  (Bạn phải mặc đồ bơi trong hồ bơi)
8.2. Mustn’t
Dùng mustn’t khi muốn ngăn cản ai đó làm điều gì không được phép.
	S + mustn’t + V(nguyên thể) + … . 


Eg:  You mustn’t step on grass. (Bạn không được phép giẫm lên cỏ)

9. Should/shouldn’t for advice
	Form

	S + should + V (nguyên thể) + … .
	 You should go to bed early.

	S + should not  + V(nguyên thể) + … .
      (shouldn’t)
	  You shouldn't buy fireworks.


	Should + S + V(nguyên thể) + … ?

	  Should we buy a new car? 



10. Some/any for amount
	Some
	- Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được. 
E.g: There are some bananas on the table. 	 
        He needs some time to relax.	
- Dùng trong câu khẳng định. 
E.g: My brother drank some beer last night. 
- Dùng trong câu yêu cầu hoặc đề nghị. 
E.g: Would you like some coffee? 	

	Any
	- Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được. 
E.g: There aren't any students in the class. 	
- Dùng trong câu phủ định và câu hỏi. 
E.g: She doesn't buy any milk. 	
       Does he give you any oranges? 	
- Dùng trong câu khẳng định nhưng mang nghĩa là "bất kì”.
E.g: Any day at school is fun. 	



III. Pronunciation:
- Sounds:  /ɑː/ and /ʌ/; /b/ and /p/; /I/ and /i:/; /t/ and /d/; /s/ and /ʃ/
- Final sounds: /s/ and /z/

IV. Speaking:
- Introduce and answer teacher’s questions.
- Present the topic and answer teacher’ questions
1. Talk about your new school.
- What is the name of the school?
- Where is it? What is it like?
- What do you like about your school? 
1. Talk about your house.
- What type of house do you live in?
- How many rooms are there in your house? What are they?
- What is your favourite room? Why?
1. Talk about your friends.
- Who is this person?
- What does he/she look like?
- What kind of personality does your friend have?
1. Talk about your neighbourhood.
- Where do you live?
- What is your neighbourhood like?
- What do you like and dislike about your neighbourhood? 
1. Talk about natural wonders of Viet Nam.
- Name a natural wonder of Viet Nam.
- Where is it? What is special about it?
- Why do you like it?
1. Talk about Tet holiday.
- When is Tet holiday celebrated?
- What do Vietnamese people do during Tet?
- Do you like Tet holiday? Why?
PART B: PRACTICE
Exercise 1: Choose the word whose underlined part differs from the others in pronunciation in each of the following questions.
1. A. compass			B. parking lot		C. classroom		D. garden
2. A. maps			B. hats			C. knocks		D. bees
3. A. cookers			B. notebooks		C. posters		D. tables
4. A. meat			B. read		C. cheap		D. coffee
5. A. heavy			B. cheap		C. tea			D. sea
6. A. kite			B. image		C. bridge		D. hill
7. A. vision			B. minute		C. polite		D. kitten
8. A. boat			B. desert		C. question		D. mountain
9. A. decorate			B. holiday		C. reading		D. Wednesday
10. A. sound 			B. sand		C. second 		D. sugar

Exercise 2: Choose the word that differs from the others in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. excited			B. surround		C. classmate		D. behind
2. A. become			B. dislike		C. eraser		D. subject
3. A. apartment		B. cupboard		C. poster		D. sofa
4. A. motorbike		B. countryside	C. pagoda		D. beautiful
5. A. peaceful			B. another		C. simple		D. friendly
6. A. plaster			B. mountain		C. beside		D. subject

Exercise 3: Mark the letter A, B, C, D to indicate the correct answer to each of following the questions.
1. What time does Lan _________ every morning?
A. get up		B. gets up		C. gets			D. get
2. My sister goes to a_________ school, so she only comes home at weekends.
A. private		B. boarding		C. public		D. international
3. What are there _________ our neighborhood?
A. at			B. on			C. in			D. from
4. Be careful! James _________  so fast.
	 A. are driving	B. drives		C. is driving		D. drive
5. Our classroom is _________ the third floor.
A. from		B. in			C. at			D. on
6. The streets in Hoi An ancient town are _________ and no cars are allowed. 
A. convenient		B. wide		C. modern		D. narrow 
7. Living in the city is _________ than living in the countryside.
A. more expensive	B. expensiver		C. more expensiver	D. expensive
8. Turn left ____________ the traffic lights and the museum is_________ your left.
A. in - on 		B. at - in 		C. at - on 		D. on - in
9. Winter is _________ than summer.
A. colder 		B. more cold  	 	C. more colder 	D. coldder 
10. The square in Ha Noi is _________ than the square in Hoi An.
A. big              	B. bigger                     C. more big		D. biger
11. This motorbike is _________ than that one.
A. cheapper		B. more cheaper	C. more cheap	D. cheaper 
12. Ha Long Bay is famous _________ its beautiful islands.	
A. to			B. with		C. for			D. by
13. When hiking overnight, don’t forget to bring the _________ It will keep you warm at night.
A. sun cream		B. hiking boots	C. sleeping bag	D. painkillers
14. The Hang Son Doong is one of the natural _________ of the Viet Nam.
A. scenery 		B. sights 		C. materials		D. wonders
15. There isn’t _________ orange juice in the fridge. It’s empty.
A. any			B. some		C. a few		D. a little
16. I want to speak English better. I _________ practise more.
A. can’t		B. mustn’t		C. must		D. shouldn’t
17. Students _________ copy their classmates' work.
A. should		B. mustn’t		C. must		D. not
18. This year, Vietnamese people celebrate Tet _________ February.
A. of			B. on			C. in			D. at
19. On the first day of Tet, people often go to _________ to pray for a good new year.
A. cinemas		B. pagodas		C. museums		D. art galleries
20. What _________ you_________ on TV now?
A. are - watching	B. are - watch		C. do - watch		D. does - watch
21. Jane usually _________ a taxi to the railway station.
	A. takes		B. does take		C. is taking 		D. take
22. The weather today is _________ than it was yesterday.
A. gooder		B. good		C. more good		D. better
23. I need to buy _________ painkillers.
A. much		B. a			C. some		D. a little
24. You _________ break anything during Tet holiday. It is unlucky.
A. should		B. shouldn’t		C. can			D. don’t
25. Hurry up! We only have _________ time before the train leaves.
	A. many		B. a few		C. much		D. a little
26. He must____________ on time.
	A. are arriving      	B. to arrive         	C. arrives          	D. arrive
27. Children often ____________ lucky money during Tet.
	A. give                  	B. send                   	C. receive             	D. buy
28. We should ____________ our grandparents at Tet.
	A. to visit              	B. visit                   	C. visiting             	D. visited
29. ‘Can you tell me the way to Tan Ky House please?’
	“ ____________ . Go straight, then turn right.’
A. Certainly		B. Let’s go		C. Good idea!		D. My pleasure
30. Shall we go to the museum this weekend? 
A. No problem.	B. Good idea!		C. Not at all.		D. What a pity!

Exercise 6: Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks.Welcome to the New School Year: Important Rules and Guidelines
Dear Students, 
Welcome back to school! We are very excited (1) __________ the new school year. We are making some rules to keep our school safe and friendly for everyone
- Remember to (2) __________ at classes on time, at 7.15 a.m
- Wear your school (3) __________ from Monday to Friday.
- Respect your teachers.
- Be (4) __________ and kind to other students.
Please follow all the rules and encourage others to do the same! Let’s make this year a great one!
Principal.














1. A. at			B. for				C. about			D. in
2. A. arrive			B. arrives			C. arrival			D. arrived
3. A. rubber			B. compass			C. pencil			D. uniform
4. A. help			B. helps			C. helpful			D. helpfully


	ANNOUNCEMENT OF TET HOLIDAY BREAK
Dear students!
* We are excited to announce that the Tet Holiday break will take place (1)____ 1st January 2025 to 5th January.
* During this time, there will be no classes, so you can enjoy time with your family and (2)______the Tet Festival.
* Please remember to:
· (3)_____ any homework or assignments (4)_____ the break.
· Take care and stay safe.
We wish you all a happy and joyful Tet holiday!
Best regards,
Thanh Am Secondary School


Question 1. A. from			B. between	 	C. on			D. off
Question 2. A. celebrate		B. celebrated		C. is celebrating	D. was celebrated
Question 3. A. Not finish		B. To finish		C. Finish		D. Don’t finish
Question 4. A. after			B. then		C. before		D. belong

Exercise 7: Choose the word or phrase among A, B, C or D that the best fits the blank space
in the following passage.
     I live (1) _______ a small village called Northville. There are about 2300 people here. I love the village because it is very quiet and (2) _________. The village is always clean; people (3) ________ it with great care. Living in the countryside is (4) _________ living in the city. The air is always fresh because the countryside doesn’t (5) _______ much traffic. People are friendly and if someone has a problem, there are always people who can help. Many people in the countryside grow their own fruits and vegetables in their gardens.
     There are only a few things that I don't like about Northville. One thing is that we don’t have many things to do in the evening; we haven't got any art galleries and museums. The other thing is that people always talk about each other and everyone knows what everyone is doing. But I still prefer village life to life in a big city.
1. A. of			B. on			C. about		D. in
2. A. busy			B. crowded		C. noisy		D. peaceful
3. A. look up			B. look for		C. look away		D. look after
4. A. more cheap than	B. cheap than		C. cheaper than	D. more cheaper than
5. A. has			B. have		C. having		D. is having 

Exercise 8: Choose the word or phrase among A, B, C or D that the best fits the blank space in the following passage.
     Tra Co Beach in Quang Ninh province is 9 kilometers from Mong Cai. It has the (1) ______ and the most romantic beach in Viet Nam. Tourists can enjoy the (2) _________ of white sand beaches and green sea water all year (3) ______. Visitors can (4) ________ enjoy the sunset or sunrise in Con Mang islet. You can visit Tra Co Communal House, Linh Khanh Pagoda, and Tra Co Church. If tourists want some fresh (5) _______, they can find it from fishing boats. They can take part in "Tra Co Festival" from May 30 to June 6.
1. A. long			B. longer		C. longest			D. much longer
2. A. beauty			B. beautiful		C. of beauty			D. pretty
3. A. over			B. long		C. round			D. longer
4. A. be			B. be able		C. then			D. also
5. A. menu			B. seafood		C. air				D. water

Exercise 9: Read the following passage and mark the letter A, B, C,D to indicate the correct answer to each of the questions.
     London is the capital city of the United Kingdom. There are a lot of cars in the city. People go everywhere by car, so traffic in the city center is heavier than that in the suburbs. It is harder to find a place to park a car than to do it in other areas. The public means of transport is cheaper than cars but the Londoners prefer their cars. Moreover, there are more and more tourists and visitors coming to London for sightseeing or shopping. At weekends, the streets are noisier and busier than they are on weekdays. Now, traffic jams are worse than ever before.
Although the living cost in the suburbs and the countryside is cheaper than that in the city center, the youngest people prefer living in the city center. London is richer than other cities in the United Kingdom, but it is more polluted because of the city industry, vehicles, and plenty of people.
1. How is the traffic in London?
	A. Traffic in the city center is better than before.
	B. Traffic in the suburbs is better than before.
	C. Traffic in the city center is heavier than that in the suburbs.
	D. Traffic in the suburbs is heavier than that in the city center.
2. People in London prefer to go around __________.
	A. by their cars
	B. by public means of transport
	C. by both their cars and public means of transport
	D. by any vehicles
3. How are the streets in London at weekends?
	A. There is less traffic.		B. The streets are noisier.
	C. Traffic jams are better.	D. The traffic is not heavier.
4. The living cost in the city center is __________.
	A. cheaper than that in the suburbs and the countryside
	B. not expensive but people like to live in the suburbs and the countryside
	C. not cheap so more people want to leave there now
	D. more expensive than that in the suburbs and the countryside
5. The word “it” refers to ___________.
	A. London	B. The United Kingdom	C. city	D. center

Exercise 10: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
1. The museum is bigger than the art gallery.
A. The art gallery is more smaller than the museum.
B. The art gallery is more small than the museum.
C. The art gallery is smaller than the museum. 
D. The art gallery are smaller than the museum.
2. The food here is worse than my cooking.
A. My cooking is better than the food here.
B. My cooking is gooder than the food here. 
C. My cooking is more good than the food here.
D. The food here is better than my cooking.
3. It's a good idea to go to pagoda on New Year’s Eve.
A. We must go to pagoda on New Year’s Eve.
B. We should going to pagoda on New Year’s Eve.
C. We shouldn’t go to pagoda on New Year’s Eve.
D. We should go to pagoda on New Year’s Eve.
4. The TV is in front of the window.
A. The window are behind the TV.				B. The window is behind the TV. 
C. The window is in front of the TV. 			D. The window behind the TV.
5. There are three museums in my town.	
A. My town has three museum.				B. My town have three museums.
C. My town has three museums.				D. My town have three museum.
6. We are not allowed to pick flowers in the school garden.
A. We mustn’t pick flowers in the school garden.
B. We must pick flowers in the school garden.
C. We mustn’t to pick flowers in the school garden.
D. We must to pick flowers in the school garden.
7. Getting up early every day is good for your health.
A. You shouldn’t gets up early everyday.			B. You should get up early everyday.
C. You shouldn’t get up early everyday.			D. You should to get up early everyday. 
8. Don’t be late for school.
A. You should late for school. 				B. You shouldn’t late for school.
C. You should be late for school.				D. You shouldn’t be late for school.
Exercise 11: Mark the letter A, B, C or D to indicate the most meaningful sentence written from the given words.
1. Mary/ usually/ drink/ tea/ her friends/ the morning.
A. Mary usually drinks tea with her friends in the morning.
B. Mary usually drink tea with her friends in the morning.
C. Mary usually drinking tea with her friends in the morning.
D. Mary usually drinks tea with her friends the morning.
2. Peter/ have/ lunch/ kitchen/ the moment.
A. Peter are having lunch in the kitchen at the moment.
B. Peter is having lunch in the kitchen at the moment.
C. Peter have lunch in the kitchen at the moment.
D. Peter has lunch in the kitchen at the moment.
3. You/ take/ umbrella/ because/ it/ rain.
A. You should take an umbrella because it are raining.
B. You should take an umbrella because it raining.
C. You should takes an umbrella because it is raining.
D. You should take an umbrella because it is raining.
4. How/ butter/ you/ need/ make/ cake?
A. How much butter does you need to make a cake?
B. How many butter do you need to make a cake?
C. How much butter do you need to make a cake?
D. How many butter does you need to make a cake?
5. The black coat/ short/ than/ the brown one.
A. The black coat is shorter than the brown one.
B. The black coat are shorter than the brown one.
C. The black coat is more short than the brown one.
D. The black coat are more short than the brown one.
6. The sofa/ comfortable/ than/ the chair.
A. The sofa is comfortabler than the chair.		B. The sofa is comfortable than the chair.
C. The sofa is more comfortable than the chair.	D. The sofa are more comfortable than the chair.
7. He/ want/ buy/ some/ new/ furniture/ house.
A. He want buy some new furniture for his house.
B. He wants buy some new furniture for his house.
C. He want to buy some new furniture for his house.
D. He wants to buy some new furniture for his house.
8. How/ subjects/ Jane/ have/ school?
A. How much subjects does Jane have at school?	B. How many subjects does Jane have at school?
C. How many subjects do Jane have at school?	D. How many subjects does Jane has at school?
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